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Paracetamol..........
Tá được vừa đủ.....

CHỈ ĐỊNH:
Điểu trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa:
Nhức đấu, sốt, đau nhức do cảm củm, đau
tảng, đau cơ. Không ding paracetamol dé
điểu trị thấp khớp và các cơn đau có nguốn
gốc nội tạng.

CHONG CHI DINH, CACH DŨNG & LIEU DUNG,
THAN TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG
MONG MUON, TUONG TÁC THUỐC:
Xin đọc trong hướng dẫn sử dụng thuốc,

SDK:
Tiêu chuẩn ấp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

  
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
180đường 14/8 - Phường§ -Tp.VinhLong -TínhVĩnh Lang 

MẪU NHÃN THUỐC
CHAI 100 VIÊN NANG CỨNG (ĐỎ-TÍM)

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

cách tối thị

hoặc sốt tái
ma khong

PARACETAMOL
500 mg

res
    

  

  

CHAI 100 VIEN NANG CUNG 

Cơ sở xin đăng ký

KT. Tổng Giám Đốc

 

CÁCH DUNG VA LIEU DONG: Nên uống sau
boan TÊN Ga ahal Anedùng thuốc.

in 6 giờ. Trưởng hợp. n,

quá 5 ngà ti . iea ng a!n tẻ em n h
sốt cao trên 39,5, sốt kéo tà Hy3 ngây

hát: Không nên tiếp tục điểu tr{
I ý kiến bác sỹ.

Trẻ em trên 31 tuổi: Uống 1 viên x4 - 6 lần/
ngây, không quá 6 viên/ngây.
Người lớn: Uống 1 - 2 viên x 4 - 6 lần/ngây,
không quá 8 viên/ngảy..
Hoặc theo sự hướng dẫn của thấy thuốc.
=

A |; Nơi khô mát, nhiệt độ đười 30°C,

MTay

Trang: 1/1

Mã số: NCD.006.00

Số: 31 - 08 - 11

khoản|

ánh ánh sáng.

Im lay trẻ em.  
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THANH PHAN: Mỗi viên nang cứng chửa:
Paracetamol..... sve
Tá được vừa đủ
 

 

  
CHỈ DỊNH:
Điểu trị các chứng đau vả sốt từ nhẹ đến vừa:
Nhdc đấu, sốt, đau nhức do cảm cúm, đau
răng, đau cơ Không dùng paracelamol để
điểu trị thấp khớp và các cơn đau có nguốn
gốc nội tạng.
 
CHỐNG CHỈ DỊNH, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG,
TAC DUNG KHONG MONG MUON, TUONG TÁC
THUỐC:
Xin đọc trong hưởng dẫn sử đụng thuốc.

SDK:
Tiêu chuẩn áp đụng: Tiêu chuẩn cơ sở
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MẪU NHÃN THUỐC
Trang: 1⁄1

Mã số: NCD.006.00

Số: 31 - 08 - 11

CHAI 500 VIÊN NANG CỨNG (ĐỎ-TÍM)

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

CHAI 500 VIEN NANG CUNG

THUỐC DUNG CHO BENH VIỆN

 

     

    
NU J bye, oy

CÁCH DUNG VA LIEU DUNG: Nên uống sau
bữa ăn. Khoảng cách giữa hai lấn đủng thuốc
từ 4 đến 6 giờ. ng hợp suy thận, khoản/
cách tối thiểu lá 8 giờ. Nếu cơn đau kéo dải
quá 5 ngây ð trẻ em và 10 ngây ở người lồn,
sốt cao trên 39,5, sốt kéo dải quá 3 ngây
hoặc sốt tái phát: Không nên tiếp tục điều trị
mà khônghỏiÿ kiến bác sỹ.
Trẻ em trên 11 tuổi: Uống 1 viên x 4 - 6 lắn/
ngảy, không quá 6 viên/ngây.
Người lên: Uống 1 - 2 viên x 4 - 6 lần/ngày,
không quá 8 viên/ngây.
Hoặc theo sự hưởng đẫn của thẩy thuốc.

BAO QUAN: Nol khô mát, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tẩm lay trả em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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V€ Nhãn trung gian
Pharimexco
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HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NANG CỨNG (ĐỎ-TÍM)
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MAU NHAN THUOC

vl 10 VIÊN NANG CỨNG (ĐỎ-TÍM)

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

   

   
     
   

PARACETAMOL PARACETAMOL PA)
=—————— 500mg =————— 500mg
Paracetamd....................one Paracetamo..............................900 rn@ Paracotar

SDK: [PUARIMEXCO}  SĐK: [PIARIMEXC0]

 

      

        

 

  
  

  

CTY ©:P DƯỢC PHÀM CƯU LONG: CTY C.P DUOC PHAM CUU LOr

GMP-WHO GMP-WHO

CETAMOL PARACETAMOL ý
L........................500 mg. I 500 s

{PHARIMEXCO)

  
 

 

PARACETAMOL
\ ParacetamoL.................soos
vale {PHARIMEXCO}
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Co sé xin dang ky

Trang: 1⁄1

Mã số: NCD.006.00

Số: 3] - 08 - 11
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PARACETAMOL 500 mg
Viền nang cứng

TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMPWHO

THẢNH PHẨN: Mỗi viền nang cứng chứa:
Paracetamol ..... 500 mg
Ta duge vua du .. veel ViEN

(Tá dược gồm: Tinh bột mì, acid citric, magnesi stearat, povidone, sodium starch glycolate).
DẠNG BẢ0 CHẾ: Viên nang cứng.
ay ng GOI: Chai 100, 500 viên, Hộp 10 vÏ x 10 viên.

Điểu trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa: Nhức đẩu, sốt, đau nhức do cảm cúm, đau răng, đau cơ. Không dùng
paracetamol để điểutrị thấp khớp và các cơn đau có nguồn gốc nội tạng.
CACH DUNG VA LIEU DUNG:
Nên uống sau bữa ăn. Khoảng cách giữa hai lần dùng thuốc từ 4 đến 6 giờ. Trường hợp suy thận, khoảng cách tối thiểu là 8
gid.
Nếu cơn đau kéo dài quá 5 ngày ở trẻ em và 10 ngày ở người lớn, sốt cao trên 39,5°C, sốt kéo dài quá 3 ngày hoặc sốt tái phát:
Khôngnên tiếp tụcđiểu trị mà không hỏi ý kiến bác sỹ.

| Trẻ em trên 11 tuổi: Uống † viên x 4 - 6 lắn/ngày, không quá 6 viền/ngày.
| Người lớn: Uống 1 - 2 viên x 4 - 6 lần/ngày, không quá 8viền/ngày.

ý Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
CHONG CHI BINH:
Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
Người bệnh gan nặng, bệnh thận, bệ nh tim, bệnh phổi và người bệnh nhiều lần thiếu máu.
Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD).
THAN TRONG KHI DUNG THUOC:
Không uống rượu và các thức uống có rượu khi dùng thuốc.
diệubị suatim chức năng gan, thận cần thận trọng khi dùng thuốc (theo dõi chức năng gan và thận, tăng khoảng cách
giữa cá c liểu).
Phải dùng paracetamol thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù có
những nống đồ cao methemoglobin trong máu. 4
Phy nd co thai: Chua x4c dinh được tính an toàn của paracetamol ding khi thal nghén lién quan đến tác dụng không mong
muốn có thể có dối với phát triển thai. Do đó chỉ nền dùng paracetamolở người mang thai khi thật cẩn thiết.
Phụ nữcho con bú: Không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Ghưa có tài liệu báo cáo.
TƯƠNG TẢ § THUỐC:
Uống dài ngày liểu cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đồng của coumarin và dẫn chất indandion.
Cần phải chú ý đến khá năng aay hạ sốt TÊN trọngở người bệnh dùng đổng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.
Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan.
Thuốc chống co giật (phenytoin, barbiturat, carbarazepin) 9 y cảm ứng enzym ở microsom thể gan, có thể làmtăng tính
độc hại gan của paracetamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan. Ngoài ra dùng đồng thời isoniazid
với paracetamol cũng có thể dẫnđến tăng nguy cơ độc tính với gan.
TAC DUNG KHONG MONG MUON qe
Paracetamol tuong d6i không độc ở liều điểu trị. Khi dùng kéo gu các liểu lớn, tác dụng không mong muốn trên máu đã xảy ra như:
giảm tiểu cầu, giám bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu.Ít gặp: Ban da, buổn nồn, nồn. Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung
tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiểu máu. Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngảy.
Hiếm gặp: Phảnứng quá mẫn.
Cách xử trí: Ngưng dùng thuốc khi có bất kỳ một phản ứng dị ứng nào xảy ra.
TpTH bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
ougc HQC:

| Paracetamol la thudc gidm dau, hạ sốt. Làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, hiếm làm giảm thân nhiệtở người bình
| thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đổi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên. Khi dùng
| acctDŨNG Hút một chất chuyển hóa là N- acetyl-benzoquinonimin gây độc nặng cho gan.

N :
Paracetamol hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiều hoá. Phần bố déng déu trong phẩn lớn các mô của cơ thé, 25%
parse are trong máu kết hợp với protein huyết tương. Thải trừ 90 - 100% thuốc qua nước tiểu này thứ nhất, chủ yếu sau khi
iền hợp trong gan với acid glucuronic (khoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 35%), hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện

1 lượng nhỏ những chất chuyển hda hydroxyl - hod va khi acetyl. Paracetamol bj N-hydroxyl héa bdi cytochrom P,,, dé tao

nên Ñ-acetyl-benzoquinonimin, một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hóa này nh thường phản ng với các
nhóm NI trong glutathion và bị khử hoạt tính. Nếu uống liều cao paracetamol, chất chuyển hóa nảy tạo thánh một
lượng đủ đế làm cạn Một glutathion của gan. Phản ứng của nó với nhóm sulfhydryl của protein gan tăng lền dẫn đến hoại tử

gan,
QUA LIEU VẢ XỬ TRÍ:

kriệu chứng quá liểu:
uuôn, nồn, chán ăn

joglobin - máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niềm mạc và móng tay là mì

Kh ‘a Tin mịn NHI ó thểcó kích thích hệ thần kinh t ương, kích động và mé sảng. Tiếp theo là phần ứngứta+Khibj c nặng,banđầucó thể cókíchthíc: nkinhtrungương,kíchđộng và m . Tiếp
thế: s Hy ð, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nồng, mạch nhanh yếu không đều, huyết ap thấp vì suy tuần hoàn. Sốc có th

HAi ra lần mạch nhiều. Cơn co giật nghẹt thở gây tử vong có thể xảy ra. Thường hôn mê xảy ra trước khi chết đột ngột hoặc sau

9g nmề.

 

 

 

Ta

đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 - 3 giờ sau khi uống liểu độc của thuốc.
thú th tim area t ột đấu hiệu đặc trưng nhiễm độc cấp tính

 

  

 

  

   

6:
Ø nea 6u44m sang thuong tén gan trd nén r6 rét dong ving 2 — 4 ngày sau khi uống liều độc. Aminotransferase huyét tuong

và yống độ bilirubin trong huyết tương cũng có thể tăng, và khi thương tổn gan lan rong. thời gian prothrombin kéo dai.

|_S thể/ƒ0% người bệnh bị ngộ độc không được điểu trị đặc hiệu đã có thương tốn gan nghiệm trọng, trong số đó 10 - 20%

Ni Tý Tà t vl suy gan.
|=Đ1ếu trị: 2

Gây nôn, rửa dạ dày, dùng than hoạt hoặc dùng thuốc tẩy muối. N — aoetylcystein là thuốc giải độc đặc hiệu của paracetamol,
hoặc có thể dùng iitioniil Điểu trị với Ñ - acetylcystein có hiệu quả hơn khi cho thuốc tro Gi 10 eee

      

3 — acetylcystein với nước hoặc4#00uống paracetamol. Khi cho uống, hòa loãng ung dich N — acetylcystein với i sau đó cho
dịch5%vàphải cho uống trong vòng † giờ saukhi pha. Gho uống Ñ - acetylcystein vớiếu dã) a

tiếp 17liều hữa,mỗiliều70 mg/k tách nhau 4gi 1 lần. Chấm dứtđiều trị nếu xy ghiệ ER
chi thd oly cadec hall gan thấp. Rf BS
BAO QUAN: ie khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tranh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể tử ngày sản xuất.
TIEU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở

   

  

   

  

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG cv cv
NEUCAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN CUA BAC SY ÀoS asS,
THONG BAO CHO BAC SY NHONG TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG fHVỐO \ ed
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